
STT Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực SH Hạng
Hình 

thức sát 
hạch

1
Nguyễn Hiếu 
Nghĩa

26/10/1977 031077015818
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ ngành Xây 
dựng cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

2 Cấp mới

2 Đặng Quang Luật 15/03/1984 040084000561
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường bộ ngành Xây 
dựng cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

2 Cấp mới

3
Nguyễn Như 
Quỳnh

16/10/1982 036082013341
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

2 Cấp mới

4 Phạm Văn Dương 18/08/1995 030095007719
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

2 Cấp mới

5
Nguyễn Ngọc 
Tiên

08/11/1977 036077005311
Kỹ sư Xây dựng đường 
bộ - ngành Xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

2 Cấp mới

6 Văn Anh Tuấn 06/12/1984 011084000003
Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật 
đô thị

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

2 Cấp mới

7 Trần Đăng Kiểm 20/02/1992 036092020343
Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

2 Cấp mới

8 Lê Thanh Long 08/03/1976 001076001490
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường sắt

2 Cấp mới

9
Lương Ánh 
Dương

19/08/1973 037073002587 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 2 Cấp mới

10 Trần Bá Thành 22/08/1978 036078011538
Kỹ sư xây dựng Cầu 
Đường bộ - Ngành Xây 
dựng Cầu Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dụng công 
trình giao thông

2 Cấp mới

11 Nguyễn Văn Hiệu 05/12/1981 030081005134
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng – công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

2 Cấp mới

12 Nguyễn Thị Hoàn 22/06/1985 040185001205
Kỹ sư Đô thị ngành Kỹ 
thuật Hạ tầng Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

13 Nguyễn Thị Ngân 27/06/1988 030188012652
Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng 
Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

14 Lê Viết Anh 19/09/1996 038096034428 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

15
Nguyễn Thị Thu 
Huệ

15/01/1992 038192047475 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

16 Đinh Sỹ Hà 23/01/1990 037090003003 Cấp thoát nước Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

17 Phạm Minh Hải 06/05/1996 036096014405 Kỹ sư Kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

18 Nghiêm Thái Sơn 17/04/1997 019097000070
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

19 Ngô Tiến Định 17/07/1993 031093010111
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

20 Nguyễn Văn Đức 28/05/1998 001098028674
Kiến trúc sư quy hoạch 
vùng và đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

21
Nguyễn Tiến 
Khánh

30/09/1973 026073005091
Kỹ sư Xây dựng Đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

22 Đinh Nam Hải 30/01/1976 031076000004
Kỹ sư Xây dựng Đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

23 Mạc Đức Hòa 05/02/1993 030093016108
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT & XÂY DỰNG HỒNG HÀ

DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 18-01-2025 tại Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số 03 /2025/QĐ-VECAS ngày 15 tháng 01 năm 2025)

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải - CTCP

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt

Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Mỏ than - TKV



STT Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực SH Hạng
Hình 

thức sát 
hạch

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

3 Cấp mới

24 Tạ Quang Huy 20/01/1981 001081016363
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

3 Cấp mới

25 Đỗ Thái Bình 19/05/1973 004073000012
Kỹ sư Cầu Hầm ngành 
Xây dựng Cầu Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

3 Cấp mới

26 Phạm Thế Lữ 20/08/1974 031074016816
Kỹ sư Xây dựng Đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

3 Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

3 Cấp mới


